
1
2

ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

Thầy: P. Quân

KỸ THUẬT AT ĐIỆN 

&BHLĐ

Cô: T. Sen

ĐIỆN KỸ THUẬT-ĐO LƯỜNG 

ĐIỆN

Thầy: T.Quỳnh

VẼ KỸ THUẬT

Thầy: Đ.Vũ

3
,4 ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

Thầy: P. Quân

KỸ THUẬT AT ĐIỆN 

&BHLĐ

Cô: T. Sen

ĐIỆN KỸ THUẬT-ĐO LƯỜNG 

ĐIỆN

Thầy: T.Quỳnh

VẼ KỸ THUẬT

Thầy: Đ.Vũ

1
,2

ĐIỆN KỸ THUẬT-ĐO 

LƯỜNG ĐIỆN

Thầy: Đ. Huynh

TRANG BỊ ĐIỆN

Cô T. Sen

ĐIỆN KỸ THUẬT

Thầy N.Long

ĐIỆN KỸ THUẬT-ĐO LƯỜNG 

ĐIỆN

Thầy: T.Quỳnh

MÁY ĐIỆN - THIẾT BỊ ĐIỆN 

GIA DỤNG

Thầy: N.Chính

3
,4

ĐIỆN KỸ THUẬT-ĐO 

LƯỜNG ĐIỆN

Thầy: Đ. Huynh

TRANG BỊ ĐIỆN

Cô T. Sen

ĐIỆN KỸ THUẬT

Thầy N.Long

ĐIỆN KỸ THUẬT-ĐO LƯỜNG 

ĐIỆN

Thầy: T.Quỳnh

MÁY ĐIỆN - THIẾT BỊ ĐIỆN 

GIA DỤNG

Thầy: N.Chính

1
,2 KỸ THUẬT SỐ

Cô: N. Thủy

TRANG BỊ ĐIỆN

Cô T. Sen

LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG 

CẤP THOÁT NƯỚC CÔNG 

TRÌNH

Thầy: N.Nam

TRANG BỊ ĐIỆN

Thầy: N. Chính

ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

Thầy: P. Quân

3
,4 KỸ THUẬT SỐ

Cô: N. Thủy

TRANG BỊ ĐIỆN

Cô T. Sen

LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG 

CẤP THOÁT NƯỚC CÔNG 

TRÌNH

Thầy: N.Nam

TRANG BỊ ĐIỆN

Thầy: N. Chính

ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

Thầy: P. Quân

1
,2

ĐIỆN KỸ THUẬT-ĐO 

LƯỜNG ĐIỆN

Thầy: Đ. Huynh

TRANG BỊ ĐIỆN

Cô T. Sen

TRANG BỊ ĐIỆN

Thầy: N. Chính

3
,4

ĐIỆN KỸ THUẬT-ĐO 

LƯỜNG ĐIỆN

Thầy: Đ. Huynh

TRANG BỊ ĐIỆN

Cô T. Sen

TRANG BỊ ĐIỆN

Thầy: N. Chính

1
,2

LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG 

CẤP THOÁT NƯỚC CÔNG 

TRÌNH

Thầy: N.Nam

VẼ KỸ THUẬT

Thầy: Đ.Vũ

3
,4

LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG 

CẤP THOÁT NƯỚC CÔNG 

TRÌNH

Thầy: N.Nam

VẼ KỸ THUẬT

Thầy: Đ.Vũ
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THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TC KHÓA 37- TUẦN 6 (TỪ NGÀY 28/9/2020 đến 02/10/2020)
Thời gian học:  + Sáng: Tiết 1,2,3,4, từ 7h30 đến 11h00

                             + Chiều: Tiết 6,7,8,9 từ 13h30 đến 17h00 

Lớp /

 Tiết

TC CƠ ĐIỆN TỬ-K37

(11A1+11A2)

TC TỰ ĐỘNG HÓA-K37

(11A1+11A2)

TC ĐIỆN-NƯỚC-K37

(11A3)

TC ĐIỆN CN&DD1-K37

(11A4)

TC ĐIỆN CN&DD2-K37

(11A1+11A3)

CHÀO CỜ - TOÀN TRƯỜNG ( SẢNH NHÀ A6)



1
2

DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ ĐO 

LƯỜNG KỸ THUẬT

Thầy: H. Hải

LẬP TRÌNH C

Cô: D. Chi

LẮP RÁP, CÀI ĐẶT VÀ BẢO 

TRÌ MÁY TÍNH

Thầy: B. Thái+Thầy N.Thắng

3
,4

DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ ĐO 

LƯỜNG KỸ THUẬT

Thầy: H. Hải

LẬP TRÌNH C

Cô: D. Chi

LẮP RÁP, CÀI ĐẶT VÀ BẢO 

TRÌ MÁY TÍNH

Thầy: B. Thái+Thầy N.Thắng

1
,2 KỸ THUẬT LẠNH CƠ BẢN

Cô:  N. Thúy

DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ 

ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT

Thầy: H. Hải

LẮP RÁP, CÀI ĐẶT VÀ BẢO 

TRÌ MÁY TÍNH

Thầy: B. Thái+Thầy N.Thắng

HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Cô: T. Trang

3
,4 KỸ THUẬT LẠNH CƠ BẢN

Cô:  N. Thúy

DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ 

ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT

Thầy: H. Hải

LẮP RÁP, CÀI ĐẶT VÀ BẢO 

TRÌ MÁY TÍNH

Thầy: B. Thái+Thầy N.Thắng

HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Cô: T. Trang

1
,2 KỸ THUẬT LẠNH CƠ BẢN

Cô:  N. Thúy

DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ ĐO 

LƯỜNG KỸ THUẬT

Thầy: H. Hải

KỸ THUẬT ĐIỆN-ĐIỆN TỬ 

CƠ BẢN

Thầy: N. Long

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

Cô: D. Chi

HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Cô: T. Trang

3
,4 KỸ THUẬT LẠNH CƠ BẢN

Cô:  N. Thúy

DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ ĐO 

LƯỜNG KỸ THUẬT

Thầy: H. Hải

KỸ THUẬT ĐIỆN-ĐIỆN TỬ 

CƠ BẢN

Thầy: N. Long

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

Cô: D. Chi

HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Cô: T. Trang

1
,2

KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN 

VÀ BHLĐ

Thầy: T.Quỳnh

KỸ THUẬT ĐIỆN-ĐIỆN TỬ 

CƠ BẢN

Thầy: N. Long

LẬP TRÌNH C

Cô: D. Chi

3
,4

KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN 

VÀ BHLĐ

Thầy: T.Quỳnh

KỸ THUẬT ĐIỆN-ĐIỆN TỬ 

CƠ BẢN

Thầy: N. Long

LẬP TRÌNH C

Cô: D. Chi

1
,2

DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ 

ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT

Thầy: H. Hải

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

Cô: D. Chi

3
,4

DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ 

ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT

Thầy: H. Hải

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

Cô: D. Chi
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THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TC KHÓA 37- TUẦN 6 (TỪ NGÀY 28/9/2020 đến 02/10/2020)

Thời gian học:  + Sáng: Tiết 1,2,3,4, từ 7h30 đến 11h00

                             + Chiều: Tiết 6,7,8,9 từ 13h30 đến 17h00 

Lớp /

 Tiết

TC MÁY LẠNH &ĐHKK-K37

(11A5)

TC CÔNG NGHỆ Ô TÔ 1-K37

(11A6)

TC CÔNG NGHỆ Ô TÔ 2-

K37

(11A7)

TC TIN HỌC ỨNG DỤNG 1-

K37

(11A8)

TC TIN HỌC ỨNG DỤNG 2-K37

(11A1+11A9)

CHÀO CỜ - TOÀN TRƯỜNG ( SẢNH NHÀ A6)



1
2

THIẾT KẾ WEB

Thầy: B. Quý

NGHIỆP VỤ BAR

Cô: P. Nhung

NGHIỆP VỤ BÀN

Cô: Đ. Nga + Cô: N.Thủy

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Cô: L. Bình

3
,4 THIẾT KẾ WEB

Thầy: B. Quý

NGHIỆP VỤ BAR

Cô: P. Nhung

NGHIỆP VỤ BÀN

Cô: Đ. Nga + Cô: N.Thủy

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Cô: L. Bình

1
,2 THIẾT KẾ VÀ SẮP ĐẶT CHỮ

Cô: N. Minh

LUẬT PHỐI CẢNH

Thầy Đ.Vũ

NGHIỆP VỤ BAR

Cô: P. Nhung

NGHIỆP VỤ BÀN

Cô: Đ. Nga + Cô: N.Thủy

3
,4 THIẾT KẾ VÀ SẮP ĐẶT CHỮ

Cô: N. Minh

LUẬT PHỐI CẢNH

Thầy Đ.Vũ

NGHIỆP VỤ BAR

Cô: P. Nhung

NGHIỆP VỤ BÀN

Cô: Đ. Nga + Cô: N.Thủy

1
,2

CƠ SỞ TẠO HÌNH TRONG 

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Cô: N. Minh

CẤU TẠO KIẾN TRÚC NỘI 

THẤT

Thầy: N. Quang

NGHIỆP VỤ BÀN

Cô: Đ. Nga + Cô: N.Thủy

NGHIỆP VỤ BAR

Cô: N. Nhung 

QUẢN TRỊ HỌC

Cô: P.Dung

3
,4

CƠ SỞ TẠO HÌNH TRONG 

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Cô: N. Minh

CẤU TẠO KIẾN TRÚC NỘI 

THẤT

Thầy: N. Quang

NGHIỆP VỤ BÀN

Cô: Đ. Nga + Cô: N.Thủy

NGHIỆP VỤ BAR

Cô: N. Nhung 

QUẢN TRỊ HỌC

Cô: P.Dung

1
,2 THIẾT KẾ WEB

Thầy: B. Quý

LUẬT PHỐI CẢNH

Thầy Đ.Vũ

TIN HỌC

Thầy: N. Thắng
KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 1

Cô: Đ. Thùy

3
,4 THIẾT KẾ WEB

Thầy: B. Quý

LUẬT PHỐI CẢNH

Thầy Đ.Vũ

TIN HỌC

Thầy: N. Thắng
KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 1

Cô: Đ. Thùy

1
,2

CẤU TẠO KIẾN TRÚC NỘI 

THẤT

Thầy: N. Quang

NGHIỆP VỤ BÀN

Cô: Đ. Nga + Cô: N.Thủy

TIN HỌC

Thầy: N. Thắng
KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 1

Cô: Đ. Thùy

3
,4

CẤU TẠO KIẾN TRÚC NỘI 

THẤT

Thầy: N. Quang

NGHIỆP VỤ BÀN

Cô: Đ. Nga + Cô: N.Thủy

TIN HỌC

Thầy: N. Thắng
KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 1

Cô: Đ. Thùy
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THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TC KHÓA 37- TUẦN 6 (TỪ NGÀY 28/9/2020 đến 02/10/2020)

Thời gian học:  + Sáng: Tiết 1,2,3,4, từ 7h30 đến 11h00

                             + Chiều: Tiết 6,7,8,9 từ 13h30 đến 17h00 

Lớp /

 Tiết

TC THIẾT KẾ ĐỒ HỌA-K37

(11A1+11A9)

TC THIẾT KẾ NỘI THẤT-K37

(11A10)

TC NHÀ HÀNG KS1-K37

(11A11)

TC NHÀ HÀNG KS 2-K37

(11A12)

TC KẾ TOÁN DN-K37

(11A13)

CHÀO CỜ - TOÀN TRƯỜNG ( SẢNH NHÀ A6)


